BẢNG GIÁ MỘT SỐ SẢN PHẨM CÓ TẠI
ĐIỂM TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ KHUYẾN NÔNG
( Áp dụng từ  Ngày 8 tháng 4 năm 2024 của 

Điểm Tư vấn và Dịch vụ Khuyến nông)
Địa chỉ liên hệ: Số 195L, đường Trần Hưng Đạo, Phường 5, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
1.Phòng Thông tin - Tư vấn Dịch vụ - ĐT: 0933.815.368 (Đ/c Thống)

0909.973747 ( Đ/c Thảo) hoặc 02933.878.873;

2. Trạm Khuyến nông TX. Long Mỹ - ĐT: 02933.871.780;

3. Trạm Khuyến nông TP. Ngã Bảy - ĐT: 02933.868.144;

4. Trạm Khuyến nông Huyện Vị Thủy - ĐT: 02933.571.612;

5. Trạm Khuyến nông TP. Vị Thanh - ĐT: 02933.877.717;

6. Trạm Khuyến nông Huyện Châu Thành A - ĐT: 02933.946.543;

7. Trạm Khuyến nông Huyện Long Mỹ - ĐT: 02933.874.959;

8. Trạm Khuyến nông Huyện Châu Thành - ĐT: 02933.948.530;

9. Trạm Khuyến nông Huyện Phụng Hiệp - ĐT: 02933.996.020.
	STT
	TÊN HÀNG HÓA
	Đvt
	Giá bán lẻ
(đồng)

	I
	Công cụ, dụng cụ nông nghiệp
	
	

	1
	Cần bao trái ( dài 3m)
	Cây
	290.000

	2
	Dụng cụ đo độ mặn  (12 phần ngàn)
	Cái
	65.000

	3
	Dụng cụ đo độ mặn  (40 phần ngàn)
	Cái
	130.000

	4
	Kéo cắt cành, hái trái Đài loan ( Loại 3m)
	Cây
	600.000

	5
	Túi đựng nông sản
	Kg
	130.000

	6
	Bao trái ổi lê ( xốp)


	Kg
	120.000

	7
	Bao trái bưởi của Cty Hoa Mai (30cmx35cm)
	Cái
	1.300

	8
	Bao trái xoài cát Của Cty Hoa Mai (18cmx24cm)
	Cái
	900

	9
	Bao trái xoài Đài loan của Cty Hoa Mai (22cmx28cm)
	Cái
	1000

	10
	Bao trái Mãng cầu Của Cty Hoa Mai (30cmx40cm)
	Cái
	1.300

	11
	Bao trái mít ( vải mùng) của Cty Hoa Mai (50cmx70cm)
	Cái
	4.500

	12
	Bao trái mít ( lưới cước) của Cty Hoa Mai (50cmx70cm)
	Cái
	8.000

	13
	Bao buồng chuối của Cty Hoa Mai (60cmx100cm)
	Cái
	6.000

	II
	Máy móc, thiết bị nông nghiệp
	
	

	1
	Ống nước mềm phi 35 của Cty Nguyễn Tân
	Kg
	65.000

	2
	Ống nước mềm phi 42 của Cty Nguyễn Tân
	kg
	65.000

	3
	Ống 4.5 li của Cty Nguyễn Tân
	Kg
	65.000

	4
	Ống đục 3 lỗ ngang 35 ( 200m) của Cty Nguyễn Tân
	Cuồn
	570.000

	5
	Ống đục 5 lỗ xéo 35 ( 200m) của Cty Nguyễn Tân
	Cuồn
	570.000

	6
	Ống đục 5 lỗ xéo 42 ( 100m) của Cty Nguyễn Tân
	Cuồn
	450.000

	7
	Val 60-34
	cái
	30.000

	8
	Péc 2 mặt
	con
	600

	9
	Cách thủy
	con
	500

	10
	Péc 1 mặt
	con
	400

	11
	Pét xoay vàng
	con
	4.000

	12
	Pét xoay xanh lá
	con
	4.000

	III
	Phân bón, chế phẩn sinh học
	
	

	1
	Phân hữu cơ Fetila ( 60% cho các loại cây trồng)
	túi 2kg
	75.000

	2
	Phân hữu cơ Biola (HC 50% cho cây lấy củ và quả)
	túi 2kg
	60.000

	3
	Phân hữu cơ DaTo (HC 45% cho rau)
	túi 2kg
	75.000

	4
	Sumagrow Organic (Đạm cá đại dương)
	1.000 ml
	600.000

	5
	Sumagrow Phân hữu cơ vi sinh đậm đặc
	500 ml
	300.000

	6
	Sumagrow Organic (Đạm cá đại dương) dùng cho cây ăn trái
	500 ml
	200.000

	7
	Phân gà nhật dạng viên ( bao 15kg)
	Bao
	157.000

	8
	Phân gà nhật dạng bột ( bao 15kg)
	Bao
	142.500

	9
	Phân bón hỗ hợp Nolatrico
	1kg
	110.000

	10
	Phân lân nung chảy Ninh Bình ( dạng viên)
	Kg
	6.800

	11
	Phân lân nung chảy Ninh Bình ( dạng bột)
	Kg
	6.800

	IV
	Sản phẩm OCOP

	
	

	1
	Trà mãng cầu Phụng Phát (loại sợi, 250g)
	hộp
	150.000

	2
	Trà mãng cầu Diễm Phượng (hộp 200g)
	hộp
	130.000

	3
	Rượu lão tửu Út Tây (chai 500ml)
	chai
	139.000

	4
	Trà mãng cầu Diễm phượng ( túi 100 gam)
	Túi 
	60.000

	5
	Rượu khóm Trường Thọ
	Chai
	145.000

	6
	Bánh phồng tôm cá thát lát (hộp màu xanh, 150g)
	bịt
	75.000

	7
	Mật ong hương tràm (chai 500ml)
	Chai
	200.000

	8
	Mứt khóm Vạn Lộc (hộp 500g)
	Hộp
	95.000

	9
	Bánh phồng tôm cá thát lát (hộp màu cam, 260g)
	hộp
	170.000

	10
	Mật ong hương tràm (chai 100ml)
	chai
	60.000

	11
	Rượu chuối hột Út Hơn (chai 500ml)
	hộp
	90.000

	12
	Bưởi non sấy 100 gam
	Túi 
	45.000

	13
	Bưởi non sấy 100 gam
	Hộp
	50.000

	14
	Đông trùng Hạ thảo Út tây
	Chai
	492.000

	15
	Gạo an toàn ST 25 Vị Thuỷ ( túi 1kg)
	kg
	66.000

	16
	Gạo an toàn ST 24 Vị Thuỷ ( túi 1kg)
	kg
	42.000

	17
	Gạo an toàn ST 25 Vị Thuỷ ( túi 5kg)
	kg
	180.000

	18
	Gạo an toàn ST 24 Vị Thuỷ ( túi 5kg)
	kg
	160.000

	V
	Các sản phẩm khác
	
	

	1
	Gạo OM 18
	kg
	22.000

	2
	Gạo Hưng nông ST25
	Kg
	32.000

	3
	Nước lốc 
	Lốc
	50.000

	4
	Công lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm nước vườn cây ăn trái (Theo thực tế khảo sát)
	1.000 m2
	500.000

	5
	Dịch vụ máy bay phun thuốc
	10.000 m2
	200.000

	6
	Một số máy móc thiết bị cơ giới hoá: Máy bay phun thuốc, máy cấy, gieo hạt, các dụng cụ đo PH, mặn…
	
	Giá tuỳ thời điểm


*Ghi chú: 

· Giá trên chưa bao gồm VAT; không bao gồm chi phí vận chuyển.
· Một số sản phẩm sẽ báo giá theo thời điểm khi có nhu cầu của bà con nông dân
· Giá trên áp dụng kể từ ngày 8/4/2024 khi có thay đổi sẽ điều chỉnh.
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